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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
23/10
	Sáng
	1
	22
	HĐTN
	SKT. Tuyên truyền Luật trẻ em. 
	Tư liệu

	
	
	2
	36
	Toán
	Góc, góc vuông, góc không vuông.
	BG, BN, e ke

	
	
	3
	50
	TV ( Đọc)
	Thư viện
	BGĐT

	
	
	4
	51
	TV( N-N)
	Kể chuyện Mặt trời mọc ở .. đằng Tây!
	BGĐT 

	
	Chiều
	5
	15
	TATC
	Halloween
	

	
	
	6
	8
	Đạo đức
	Quan tâm hàng xóm láng giềng- Tiết 3
	BGĐT

	
	
	7
	21
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
24/10
	Sáng
	1
	52
	TV( Viết)
	Nghe – viết: Thư viện
	BGĐT

	
	
	2
	8
	Tin học
	Điều khiển máy tính
	

	
	
	3
	37
	Toán
	Hình tam giác, hình tứ giác
	BG, BP

	
	
	4
	15
	TNXH
	Giữ an toàn và vệ sinh ở trường – Tiết 2
	

	
	Chiều
	5
	15
	GDTC
	Kiểm tra ĐHĐN
	

	
	
	6
	29
	Tiếng Anh
	Unit 2: My school - Lesson 3- Tiết 7
	

	
	
	7
	8
	Công nghệ
	Sử dụng máy thu thanh- Tiết 2
	BGĐT

	
	
	8
	6
	GD NSTLVM
	Bài 2. Nói lời hay
	

	Tư
25/10
	Sáng
	1
	30
	Tiếng Anh
	Unit 2: My school - Lesson 3 – Tiết 8
	

	
	
	2
	38
	Toán
	Hình vuông, hình chữ nhật
	BG, BN

	
	
	3
	53
	TV( Đọc)
	Ngày em vào đội
	BGĐT

	
	
	4
	54
	TV(Viết )
	Đọc mở rộng
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	16
	GDTC
	Động tác vươn thở và động tác tay  - Tiết 1
	

	
	
	6
	8
	Âm nhạc
	Tổ chức hoạt động. Vận dụng sáng tạo
	

	
	
	7
	16
	TATC
	Unit 3 part 1 (nhắc nhở project 1)
	

	
	
	8
	22
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	Năm
26/10
	Sáng
	1
	55
	TV( LT1)
	Mở rộng vốn từ về thư viện. Câu cảm
	BGĐT

	
	
	2
	8
	Toán- TA
	TEST PREPARATION 1  (Ôn tập chuẩn bị  cho bài kiểm tra giữa học kì 1)
	

	
	
	3
	39
	Toán
	Luyện tập
	BGĐT, BP

	
	
	4
	16
	TNXH
	Giữ an toàn và vệ sinh ở trường – Tiết 3
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	23
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Người tiêu dùng thông minh.
	

	
	
	6
	24
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	31
	Tiếng Anh 
	Unit 2: My school - Fun time and project – Tiết 9
	

	Sáu
27/10
	Sáng
	1
	8
	Mĩ thuật
	Bài 2: Vui tết trung thu – Tiết 2
	

	
	
	2
	56
	TV ( LT2)
	Luyện viết thông báo
	BGĐT, thẻ

	
	
	3
	32
	Tiếng Anh
	Unit 3: Animals - Lesson 1 – Tiết 1.
	

	
	
	4
	40
	Toán
	Thực hành vẽ góc vuông,  hình vuông, hình chữ nhật
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	6
	Thư viện
	Đọc sách
	Truyện.

	
	
	6
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	24
	HĐTN
	SHL theo CĐ: Cũ mà vẫn tốt.
Nhận xét thi đua tuần    +   KH tuần
	Sổ thi đua


	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:24
- Số lượt sử dụng BGĐT: 19
	Ngày 10 tháng 10 năm 2023
Tổ trưởng
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